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1 11540091 Trần Thị Hồng Loan Nữ 18/04/1988 Khá BK 1 Đ2

2 11540079 Phan Trần Thảo Sương Nữ 19/07/1987 Giỏi BK 1 Đ2

3 11540063 Nguyễn Thị Hồng Thu Nữ 29/04/1992 Khá BK 1 Đ2

4 11540070 Trương Tạ Hồng Trăm Nữ 21/10/1990 Khá BK 1 Đ2

5 11540120 Lê Thị Ngọc Huyền Nữ 08/11/1991 Khá BK2 Đ1

6 11540122 Trần Thị Kim Loan Nữ 26/01/1985 Khá BK2 Đ1

7 11540124 Ngô Thị Tuyết Mai Nữ 14/04/1987 Trung bình khá BK2 Đ1

8 11540127 Đào Thị Sợi Nữ 22/07/1989 Giỏi BK2 Đ1

9 11540129 Phan Ngọc Thảo Nữ 04/05/1988 Trung bình khá BK2 Đ1

10 12540164 Phạm Trâm Anh Nữ 16/09/1986 Khá VK5 Đ1

11 12540165 Nguyễn Văn Công Nam 19/07/1986 Khá VK5 Đ1

12 12540169 Nguyễn Thị Hằng Nữ 29/08/1990 Giỏi VK5 Đ1

13 12540170 Nguyễn Thị Hồng Nữ 30/06/1962 Giỏi VK5 Đ1

14 12540173 Đỗ Công Long Nam 27/06/1987 Giỏi VK5 Đ1

15 12540175 Điền Đức Lý Nam 13/07/1987 Khá VK5 Đ1

16 12540181 Hồ Ngọc Bích Thanh Nữ 28/01/1987 Khá VK5 Đ1

17 12540184 Lý Thị Yến Xuân Nữ 05/09/1988 Khá VK5 Đ1

18 12440122 Nguyễn Văn Đạt Nam 09/03/1977 Khá VK5 Đ1

19 12440128 Dương Thái Hòa Nam 16/02/1990 Trung bình khá VK5 Đ1

20 12440132 Nguyễn Thị Khanh Nữ 25/04/1970 Khá VK5 Đ1

21 12440140 Võ Thị Ngọc Mai Nữ 18/11/1982 Trung bình khá VK5 Đ1

22 12440147 Nguyễn Thị Thanh Phương Nữ 26/06/1989 Trung bình khá VK5 Đ1

23 12440149 Phan Thế Phương Nam 22/11/1986 Khá VK5 Đ1

24 12740188 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Nữ 14/09/1987 Khá VK5 Đ1

25 12740197 Lê Trọng Nhân Nam 12/01/1992 Khá VK5 Đ1

26 12740204 Lê Thị Cẩm Yên Nữ 12/10/1992 Khá VK5 Đ1
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